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• Streptococcus Suis là một vi khuẩn Gram +, kỵ khí tùy ý có dạng hình cầu/
hình trứng tồn tại thành từng cặp hoặc đoạn ngắn.

• Có khoảng 29 serotypes, dựa trên nang polysaccharides – với tính đa dạng
cao về mặt di truyền

• S. Suis thường ở ống hô hấp phía trên, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có
biểu hiện bệnh.

• Một vài serotypes gây ra bệnh liên cầu khuẩn heo (Streptococcosis) – một
trong những bệnh lây nhiễm hàng đầu trong chăn nuôi heo:

• Serotype 2 - 28% serotypes được phân lập từ các trường hợp có biểu
hiện lâm sàng trên thế giới và xuất hiện với tỷ lệ cao ở Châu Á.

• Serotype 9 - 19,4% serotypes được phân lập từ các trường hợp có biểu
hiện lâm sàng trên thế giới và xuất hiện với tỷ lệ cao ở Châu Âu.

• Serotype 3 (15,9%) chủ yếu ngoài Châu Âu.

• Chưa có vaccine thương mại, chỉ có dạng autogenous vaccines

• Các thiệt hại/ hậu quả tại trại:
• Tỷ lệ heo con bệnh 5%, nhưng có thể lên tới 50 % nếu điều kiện vệ sinh

kém hoặc hiện đang có bệnh tại trại, tỷ lệ chết có thể lên tới 20% nếu
không điều trị, hoặc lên tới 5% trong các lô nuôi bị ảnh hưởng.

• Chậm tăng trưởng & phát triển không đồng đều

Một bệnh truyền nhiễm hàng đầu trong chăn nuôi
heo
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Source : Meijerink et al., 2012



Serotype 2 là serotype gây bệnh chủ yếu ở châu Á 

Mức phổ biến của các serotypes trên toàn thế giới

Segura et al 2020

Phân bố trên toàn cầu của các serotype của S.suis liên quan tới các triệu chứng lâm
sàng trên heo. Thứ tự của các serotype không phản ánh tần suất tương đối của từng
serotype, vì sẽ có sự khác biệt giữa nước này và nước khác.



• Nái khỏe mạnh là vật mang S. Suis, vi khuẩn này cũng là một chủng
« tự nhiên » trong hệ vi sinh của nái. S. Suis thường trú tại phần trên
của hệ thống hô hấp. Thường ở các khoang mũi và miệng (amidan),

• Thường nái sẽ chuyển vi khuẩn này cho heo con thông qua:
• Tiếp xúc mũi với mũi
• Tuyến nước bọt
• Trong lúc sinh thông qua đường sinh dục
• Qua không khí như S. Suis 2
• Qua đường ruột – đây là nơi nhiễm thứ cấp

• Heo con mang khuẩn trong đàn có tỷ lệ từ 0% tới 80-100%. Ở heo lớn
hơn thì tỷ lệ này khoảng 40%.

• Các dấu hiệu lâm sàng xuất hiện chủ yếu sau cai sữa khi mức độ
kháng thể từ mẹ của heo con giảm xuống mức thấp.

• Amidan được coi là cổng vào chính của vi khuẩn này, sau đó sẽ phát
tán vào máu hoặc hạch bạch huyết. Heo càng lớn thì càng ít nhạy cảm
với việc nhiễm khuẩn này (tuy nhiên cũng có vài trường hợp xảy ra trên
heo vỗ béo, và có khả năng có liên quan tới viêm khớp trên nái).

Nái mẹ chuyển vi khuẩn này cho heo con theo cách tự nhiên

Streptococcus Suis rất phổ biến trong các trại heo



Tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ chết tại Châu Âu

2021 Neila Ibanez et al



Nhiễm khuẩn Streptococcus suis thường xuất hiện ở heo con tới 10 tuần tuổi

Mối đe dọa đa chiều tới sức khỏe đàn heo
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Adapted from Haas et Grenier 2018
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Menegatt et al., 2023

Mối đe dọa đa chiều tới sức khỏe đàn heo



• Khi cùng nhiễm với các mầm bệnh khác thì các biểu hiện
lâm sàng bị nặng hơn và làm tăng tỷ lệ chết.

• Được coi là tác nhân gây bệnh thứ cấp ở trong bệnh hô
hấp phức hợp trên heo

• Các nghiên cứu về tần suất đồng nhiễm của vi khuẩn này
còn thiếu vì thông thường các báo cáo bệnh hoặc các
phân tích về mô không phải lúc nào cũng đưa ra được ra
kết luận cuối cùng.

• S. suis thường trú ẩn tại ống trên của hệ hô hấp, việc xuất
hiện các chủng độc lực không đồng nghĩa với việc là sẽ
có các dấu hiệu bệnh lâm sàng.

• Một vài loại bệnh liên kết với S. suis được coi là hậu quả
của phản ứng viêm do S.suis gây ra.

Tận dụng cơ hội khi có nhiễm trùng đồng thời điểm hoặc nhiễm trùng trước đó với
các tác nhân gây bệnh khác

Streptococcus Suis là một tác nhân tận dụng cơ hội

Virut :
• Hội chứng rối loạn sinh sản và

hô hấp (PRRS)
• Cúm heo
• Circovirus heo

Vi khuẩn :
• M. Hyopneumoniae
• A. Pleuropneumoniae
• Glaesserella parasuis
• Mycoplasma hyorhinis
• Actinobacillus suis
• Bordatella bronchiseptica
• Pasteurella multocida



Stress khởi phát cho nhiễm liên cầu khuẩn heo

Obradovic et al., 2021



• Quản lý trại
• Tuân thủ những điều cơ bản về quản lý trại: «cùng vào cùng ra»,

moving forward, hố sát trùng chân, batching per litter và lứa của nái,
mật độ nuôi, etc. Giảm stress tối đa cho vật nuôi.

• Môi trường
• Thông gió tốt và quản lý nhiệt độ phù hợp
• EU có autogenous vaccines, nhưng cũng không bao giờ có thể bảo hộ

được 100%, đặc biệt là với trường hợp S. Suis 9

• Dinh dưỡng
• Uống đủ lượng sữa đầu là chìa khóa đầu tiên
• Tập ăn tốt tới cai sữa
• Có đường ruột khỏe mạnh
• Tăng cường hệ miễn dịch
• Sử dụng một vài acid béo – nhưng không phải acid béo bất kỳ hoặc sử

dụng liều tùy ý!

Các chiến lược giảm

Streptococcus Suis : Phòng ngừa



• Tính đa dạng về di truyền và kiểu hình của S. Suis dẫn tới những khó khăn trong
việc phát triển một vaccine dùng cho toàn cầu – Quá trình phát triển vaccine này
vẫn đang được tiếp tục với việc xác định 20 protein bề mặt và đây có thể sẽ là
những ứng cử viên tiềm năng.

• Nhưng hiện tại không có vaccine thương mại nào dành cho S. Suis.

• Vaccines được phát triển từ nguyên con vi khuẩn bất hoạt có hiệu quả không cao,
trừ trường hợp autogenous vaccines.

• Autogenous vaccines thường được sử dụng theo trường hợp cụ thể và giúp bảo
hộ vật nuôi chống lại serotype gây bệnh tại trại nhưng không bảo hộ cho vật nuôi
khỏi các serotype khác.

Các chiến lược giảm

Hiệu quả tranh cãi của autogenous vaccines 



• Biện pháp điều trị hiện tại đối với trường hợp nhiễm liên cầu khuẩn heo là sử dụng các kháng sinh beta-lactam phổ
rộng (penicillin, amoxicillin, ampicillin) hoặc ceftiofur, là những kháng sinh có vẻ như có hiệu quả tốt trong việc điều
trị. Các kháng sinh khác cũng được sử dụng nhưng không thường xuyên như Gentamycin hoặc Florfenicol.

• Trường hợp viêm màng não, thường sẽ được khuyến nghị sử dụng các chất kháng viêm.

• Thức ăn hoặc nước vẫn là những con đường chính khi điều trị: vật nuôi bị bệnh có thể ăn không đủ lượng hoạt chất
vì chúng thường sẽ ăn ít hơn thông thường.

• Gia tăng đề kháng kháng sinh S. Suis cũng được ghi nhận, phụ thuộc vào khu vực và chủng, nhưng phần lớn là
trên Tetracyclin, Macrolides và Sulpha-Trimetoprim. Nguy cơ lây truyền khả năng kháng này sang các mầm bệnh
khác đang tăng cao (có khoảng 400 gen đề kháng kháng sinh đã được phát hiện).

Gia tăng đề kháng kháng sinh

Các biện pháp điều trị, nhưng thời gian bao lâu? 

Đan Mạch: đã quan sát được tỷ lệ đề kháng kháng sinh tăng
20% đối với những kháng sinh kích thích tăng trưởng giai đoạn
1967-1997 và khoảng 40% đối với tetracycline (sử dụng trong
điều trị).

Pháp : 46.2% với các chủng được phân lập trước 2010 có tỷ lệ
kháng cao hơn so với 10.5% được phân lập sau đó.

Thụy Điển, Tây Ban Nha và Ý: chủng 9 nổi lên với khả năng
kháng cao với penicillin và tylosin

Brasil 97% các trường hợp được phân lập có đề
kháng với 4 loại kháng sinh. 18% kháng penicillin.

Trung Quốc: 80% các trường hợp được phân
lập đề kháng với trên 3 loại kháng sinh. Một vài
đề kháng xuất hiện với penicillin, ampicillin và
ceftiofur (+8% từ 11.6% năm 2013 tới 19.7 năm
2017).

Thailand 8% các chủng trên người giảm đáp ứng
với penicillin.



Tính đề kháng trung bình đối với các kháng sinh penicillin, ampicillin
và ceftiofur được phân lập từ các heo nái khỏe mạnh ở Trung Quốc

Zhang et al., 2008



Lượng sử dụng kháng sinh cao ở Brasil có thể góp phần cho việc
tăng các vấn đề liên quan tới Streptoccosis?

Soares et al 2014



Serotype 9 – Thách thức của Châu Âu

Romana Massacci et al., 2024 



• S. Suis được báo cáo trên toàn thế giới ở USA, Canada, Brazil, EU, Asia, Australia và
New Zealand

• Có mặt ngay cả tại những quốc gia sử dụng lượng kháng sinh thấp và chỉ sử dụng dưới
dạng tiêm. Ở Thụy Điển, S. Suis  được phân lập 95% heo con 8-13 tuần tuôi (về lâm sàng
khỏe mạnh).

• S. Suis là nguyên nhân đầu tiên gây chết giai đoạn theo mẹ ở Santa Catarina, Brasil 
(21.2% tổng chết).

S. Suis được coi là một trong những nhiễm khuẩn quan trọng nhất trong
ngành chăn nuôi heo toàn cầu

% tỷ lệ chết theo các nguyên nhân xác định ở USA 
(theo USDA 2015)

Tỷ lệ nhiễm S. Suis infection theo tỉnh tại Trung Quốc (Liu et al., 2023)



• Tỷ lệ Streptococcosis tăng và đề kháng nhiều loại kháng sinh được sử dụng trong trại.

• USA : Thiệt hại kinh tế ước tính hàng năm vượt qua 300 triệu USD. PRRS thì gây thiệt
hại khoảng hơn 600 triệu euro.

• Anh: Thiệt hại do Streptococcus suis được ước tính trong khoảng 100 000 tới 1.3 triệu
bảng Anh.

• Bệnh liên quan đến S. suis ước tính gây thiệt hại hàng triệu euro hàng năm cho ngành
chăn nuôi heo ở Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha. Chi phí trung bình cho mỗi con (tổng hợp
trên toàn bộ giai đoạn nuôi) ở Đức là 1.3 euro, ở Hà Lan là 0.96 euro và ở Tây Ban Nha là
0.6 euro.

• Chi phí trung bình cho heo DE 1.06 euros, NE 0.73; ES 0.57 euros/ heo
• Chi phí vaccin 0.59 DE và 0.57 euros NE cho nái + 0.44 NE cho heo con theo mẹ
• Annual cost in affected nursery 9900 euros DE, 11200 in NE and 14100 euros in ES.

Gia tăng chi phí



Autogenous vaccines chiếm phần lớn trong chi phí
Streptococcosis ở Đức và Hà Lan

2021 Neila Ibanez et al



Chi phí trực tiếp được ước tính nằm vào khoảng 370 000 tới 500 000
USD và chi phí gián tiếp được ước tính vào khoảng 2.27 tới 2.88 triệu
USD tại Việt Nam. Tại Thái Lan, ước tính thiệt hại vào khoảng 11.3 triệu
USD GDP.

Streptococcus Suis là bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người với xu
hướng gia tăng đáng kể cũng như làm tăng sức nóng với các cơ quan sức
khỏe cộng đồng trong những thập kỷ gần đây. Các đợt bùng dịch đều liên
quan tới 3 tác nhân nguy cơ quan trọng sau:

1. Ăn các món ăn có nguy cơ nhiễm bệnh cao (phần lớn là các
món từ thịt sống)

2. Tiếp xúc với heo hoặc những sản phẩm có liên quan tới thịt
heo

3. Chuẩn bị thịt heo khi có các vết thương trên da

Có các triệu chứng lâm sàng tương tự trên heo:

• Viêm màng não – tỷ lệ chết thấp nhưng sau đó mất thính giác

• Nhiễm trùng máu

Tăng các nguy cơ trên người

Huong et al., 2014



Segura et al 2020

Chi tiết về đoạn serotype 2 ở các trường hợp trên người



Những điểm cần ghi nhớ, Streptococcus suis
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Là một « vi khuẩn cơ
hội »  - có mặt ở hầu hêt

các trại ngay cả khi 
không có bất kỳ dấu hiệu

lâm sàng nào.

Là một trong những
nguyên nhân gây nhiễm
vi khuẩn hàng đầu (chủ
yếu là serotype 2 và 9) 

trong trại heo trên toàn
cầu

Hiện tại chưa có vaccine 
toàn cầu do chúng rất đa

dạng về di truyền

Góp phần làm tăng đề
kháng kháng sinh trên

toàn thế giới

Là nguyên nhân chính
gây bệnh viêm màng

não trên heo con 

Là mầm bệnh thứ
cấp trong các vấn đề

về hô hấp
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Giải pháp cho kết quả chăn nuôi
tốt hơn và tăng chất lượng sống

của vật nuôi

PHỔ HOẠT ĐỘNG RỘNG CHỐNG LẠI CÁC VI KHUẨN 
GÂY BỆNH 

Hạn chế việc sinh các hỗn hợp
gây viêm

TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE ĐƯỜNG 
RUỘT

Hạn chế vi khuẩn gây bệnh xâm chiếm

Giúp lông nhung đường ruột
phát triển

Tham gia giúp cân bằng vi sinh
đường ruột

KẾT QUẢ CHĂN NUÔI TỐT HƠN

Thế hệ sản phẩm mới

HỖN HỢP ĐỘC NHẤT 
ACID ESTERS

KIỂM SOÁT CÔNG 
NGHỆ

Hiệu quả tối
ưu

Dễ thao tác

Tính ổn định
và bảo vệ

người dung 
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IV. Hạn chế vi khuẩn gây bệnh chiếm hữu
Lumigard Most làm giảm Streptococcus suis 9 trong amidan của heo con
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*Neila-Ibáñez Carlos et al., Front. Vet. Sci., 19 August 2021.
Sec. Veterinary Epidemiology and Economic. https://doi.org/10.3389/fvets.2021.676002 

« *» (p≤ 0,001)

Thử nghiệm heo con Streptococcus Suis – Ngăn ngừa việc
xâm chiếm của vi khuẩn gây bệnh này.
3 nhóm:

• Đối chứng âm: không có nhiễm khuẩn
• Đối chứng dương (nhóm bị nhiễm) không bổ sung
• Nhóm thí nghiệm (nhóm bị nhiễm) : bổ sung 

Lumigard Most (2 kg/T)

Thử nghiệm heo con Streptococcus Suis – Ngăn ngừa việc
xâm chiếm của vi khuẩn gây bệnh này.
3 nhóm:

• Đối chứng âm: không có nhiễm khuẩn
• Đối chứng dương (nhóm bị nhiễm) không bổ sung
• Nhóm thí nghiệm (nhóm bị nhiễm) : bổ sung 

Lumigard Most (2 kg/T)

Streptococcus suis chịu trách nhiệm cho viêm phổi, 
viêm màng nào, viêm cơ tim và các rối loạn về thần

kinh tỷ lệ chết

Tỷ lệ cao
Chi phí: từ 0.60€ 

tới 1,30€/heo con (EU)*



Thank you for your time !

miXscience
2, avenue de Ker Lann

35170 Bruz
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